
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1 TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 1 4 Lý Tự Trọng, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh 2018-2019

2 CÔNG TY LUẬT TNHH ATIM
Vinhomes Golden River Sài Gòn, Unit L6.2401 Lux 6 Tower, 2  ĐườngTôn Đức Thắng,  Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh
2018-2019

3 CÔNG TY LUẬT TNHH INVESTPUSH 1bis Phan Ngữ, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh 2018-2019

4 CTY LUẬT TNHH QUỐC TẾ VÀ CỘNG SỰ 42 Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh 2019-2020

5 CTY LUẬT TNHH APOLO LAWYERS 51 Nguyễn Cư Trinh, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh 2019-2020

6 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÂM TRÍ 382 Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh 2019-2020

7 CÔNG TY LUẬT TNHH DIMAC P.304, Capital Place, Số 6 Thái Văn Lung, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh 2020-2021 Không tiếp nhận SV đến THNN, TTTN

8 CÔNG TY LUẬT TNHH MTV NAM SƠN 57-59 Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh 2020-2021

9 CÔNG TY LUẬT TNHH MTV VÂN HOÀNG MINH 422 (tầng 3) Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh 2020-2021

10 TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VÀ CHẤT LƯỢNG 014 C/C Gò Dầu  2 Trương Vĩnh Ký, Phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh 2020-2021 Chuyển về bên hông Chợ Tân Định, Quận 1

11 TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 2 2019-2020 TAND TP. Thủ Đức

12 TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 3 139 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM 2018-2019

13 CÔNG TY GIA LUẬT 13C Nguyễn Văn Mai, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh 2018-2019

14 CÔNG TY TNHH VN NAM ĐÀN VẠN AN 25Bis, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh 2018-2019

15 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUANG LÊ 266/6, Cách Mạng Tháng 8, Phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh 2018-2019

16 CTY LUẬT TNHH MTV GETWIN Lầu 1, 140/1 Lý Chính Thắng, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh 2019-2020 Không tiếp nhận SV đến THNN, TTTN

17 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HOÀNG VIỆT LUẬT 459 Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh 2019-2020 Nay là Công ty Luật TNHH Hoàng Việt Luật

18 CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG LUẬT THỊNH TRÍ Số 4 Trần Quang Diệu, Phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh 2019-2020

19 CÔNG TY LUẬT TNHH BAVN Lầu 5, IDC Tower, 163 Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh 2021-2022

20 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI QUẬN 5 805 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh 2019-2020

21 TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 5 642 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM 2021-2022

22 TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 6 99 Trân Văn Kiểu, Phường 10, Quận 6, TP.HCM 2018-2019

23 CTY LUẬT TNHH MTV ĐẠI TRÍ TÍN 91 đường số 2, Phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA LUẬT

BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT MOU (KHOA LUẬT)

STT ĐƠN VỊ KÝ KẾT ĐỊA CHỈ NĂM KÝ KẾT GHI CHÚ



STT ĐƠN VỊ KÝ KẾT ĐỊA CHỈ NĂM KÝ KẾT GHI CHÚ

24 TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 9 2019-2020 TAND TP. Thủ Đức

25 TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 10 27 Đ. Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM 2018-2019

26 TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TP.HCM 470 Nguyễn Tri Phương, Phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh 2018-2019

27 CTY LUẬT TNHH MTV NGUYỄN BUN 50/29 Quang Trung, Phường Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 2019-2020

28 CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN T&Q 58/19 Thành Thái, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh 2020-2021

29 TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 11 172 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11, TP.HCM 2019-2020

30 VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHAN ĐÌNH KHÁNH Số 72 đường số 11 KDC Him Lam 6A, Xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh 2019-2020

31 HÃNG LUẬT GIẢI PHÓNG - CN BÌNH DƯƠNG Số 82 Đường số 9, Trung tâm hành chính Dĩ An, Phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh 2019-2020

32 TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 422 Đ. Hồ Học Lãm, An Lạc, Bình Tân, TP.HCM 2018-2019

33 CÔNG TY LUẬT TÂM QUANG 105 đường số 24, Phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 2018-2019

34 CÔNG TY LUẬT TNHH LÊ NGUYỄN
Phòng G-2801, Tòa nhà G, The Manor Officetel, 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ 

Chí Minh
2018-2019

35 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRẦN VĂN VIỆT Số 9 Tầng 2 Huỳnh Đình Hai, Phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 2018-2019

36 CTY LUẬT TNHH KHÁNH AN PHÁT 602/51E Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh 2019-2020

37 CÔNG TY TNHH ĐỨC TÂN LUẬT 76/3A Nguyên Hồng, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh 2020-2021

38 VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN THANH ĐÌNH 146G Trần Văn Hoài, Phường Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ 2021-2022

39 TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP 416/2 Đ. Dương Quảng Hàm, Phường 5, Gò Vấp, TP.HCM 2018-2019

40 CÔNG TY LUẬT TNHH MTV KHÔNG GIAN LUẬT A11 Nguyễn Văn Lượng, Phường Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 2018-2019

41 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LƯƠNG KHẢI ÂN 35 Đường Số 18, Phường Thông Tây Hội, Thành phố Hồ Chí Minh 2018-2019

42 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÝ NGUYÊN ANH 537/65/11 Nguyễn Oanh, Phường An Hội Đông, Thành phố Hồ Chí Minh 2018-2019

43 CÔNG TY TNHH HÃNG LUẬT THÀNH CÔNG 114D Lê Lợi, Phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh 2019-2020

44 CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG TÂN 414 Phan Văn Trị, Phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh 2020-2021

45 VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHÚ MỸ HƯNG NL 29 (D3), KBT Ngân Long, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh 2018-2019

46 CTY TNHH TMDVDL XNK KIM XUÂN QUANG 115 Cù Lao, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh 2019-2020

47 CÔNG TY TNHH TNJ 41E Đường Trục, Phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 2018-2019

48 VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NINH THỊ HIỀN 367 - 367A Trường Chinh, Phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 2020-2021

49 CTY LUẬT TNHH OLYMPIC 11 Đặng Thế Phong, Phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh 2019-2020

50 CÔNG TY LUẬT TNHH MTV THÀNH VĂN 200/15 Nguyễn Hữu Tiến, Phường Tây Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 2020-2021

51 TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC 2019-2020 TAND TP. Thủ Đức



STT ĐƠN VỊ KÝ KẾT ĐỊA CHỈ NĂM KÝ KẾT GHI CHÚ

52 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI SÀI GÒN 24 (Tầng trệt) Khổng Tử, Phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 2020-2021

53 CÔNG TY LUẬT TNHH MTV DB TRUNG LAWYER & ASSOCIATES Số 101, Đường 2, Khu nhà ở Vạn Phúc 1, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 2021-2022 Nay là Công ty Luật TNHH Án Việt

54 CÔNG TY LUẬT TNHH THE LUX Lầu 5, Số 52 Đường Nguyễn Thị Nhung, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 2021-2022

55 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUYỀN TÁC GIẢ CHÁNH TÍN KĐT Vạn Phúc, 5 Nguyễn Thị Nhung, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 2021-2022

56 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT TÍN BẢO Tầng 4/3 Số 454 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh 2022-2023

57 CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẤT LUẬT 40/1 Trần Não, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh 2022-2023

58 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN D&VT 34A Nguyễn Thị Huỳnh, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 2022-2023
684 Đ. Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân 

Công ty Luật Vĩnh Đức

59 CÔNG TY LUẬT TNHH NGUYỄN & BROTHERS 84-86 Nguyễn Trường Tộ, Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh 2022-2023

60 CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ AN PHÚ Lầu 9, số 163 Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh 2022-2023

61 CÔNG TY LUẬT TNHH INFINITY VIỆT NAM Phòng 303, Toà nhà The Vital, 16 Đặng Tất, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh 2022-2023 Không tiếp nhận SV đến THNN, TTTN

62 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM THÁI 91 Trần văn Kiểu, Phường Bình Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 2022-2023

63 CÔNG TY LUẬT TNHH HÃNG LUẬT ĐẠI HUY HOÀNG 468 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh 2022-2023

64 CÔNG TY LUẬT TNHH HUẾ TRẦN VÀ CỘNG SỰ Số 56 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh 2022-2023

65 TAND QUẬN 7 Số 3 Tân Phú, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh 2023-2024

66 TAND HUYỆN NHÀ BÈ Số 306 Nguyễn Bình, Xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh 2023-2024

67 TAND HUYỆN BÌNH CHÁNH MHQM+VCF, TT. Tân Túc, Bình Chánh, TP.HCM 2023-2024

68 CÔNG TY CP KING ATTORNEY Tầng 4, Tòa nhà Lam Giang, 167-173 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh 2023-2024

69 VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN ĐỨC HƯNG Số 10 Cao Triều Phát, Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh 2023-2024

70 VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG SÀI GÒN 136 Nguyễn Thái Bình, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh 2023-2024

71 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ GIA ĐÌNH 402A Nguyễn Văn Luông, Phường Phú Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh 2023-2024

72 CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM
Phòng SAV.1-03.03, Tầng 3, Cao ốc The Sun Avenue, Số 28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Khánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh
2024-2025

73 CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ BẮC TRUNG NAM Số 9, Đường Nội Khu Mỹ Phước, Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh 2024-2025

74 CÔNG TY LUẬT TNHH HPL VÀ CỘNG SỰ Số 99 Công Hòa, Phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh 2024-2025

75 CÔNG TY LUẬT TNHH JUSTIVA LAW 11bis (tầng 3) Phan Ngữ, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh 2024-2025

76 CÔNG TY LUẬT TNHH NGOC SON & PARTNERS Số 36 đường 69, khu phố 3, Phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh 2024-2025

77 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CELAW Lầu 4, phòng phía trước, số 112 đường Lý Phục Man, Phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh 2024-2025

78 CÔNG TY LUẬT TNHH MTV YLAW & PARTNERS 68 Hoàng Diệu, Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh 2024-2025

79 CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HALAL 180-192 Nguyễn Công Trứ, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh 2024-2025



STT ĐƠN VỊ KÝ KẾT ĐỊA CHỈ NĂM KÝ KẾT GHI CHÚ

80 CÔNG TY LUẬT TNHH AN ÁN DƯƠNG 112 Lý Phục Man, Phường Tân Thuận, Thành Phố Hồ Chí Minh 2024-2025

81 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ  BẤT ĐỘNG SẢN MY HOUSE 112 Lý Phục Man, Phường Tân Thuận, Thành Phố Hồ Chí Minh 2024-2025

82 ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI 401 đường 30/4, Khu phố Khánh Hưng, Phường Trấn Biên, Thành phố Đồng Nai 2025-2026

83 CÔNG TY LUẬT TNHH MTV HÀ VÀ CỘNG SỰ Lầu 2, 29 đường 27, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình,Thành phố Hồ Chí Minh 2025-2026

84 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HOÀNG HÀ LUẬT 107E Ngô Quyền, Phường Chợ Lớn,Thành phố Hồ Chí Minh 2025-2026

85 CÔNG TY LUẬT TNHH NAM HÀ VÀ CỘNG SỰ 90 Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh,Thành phố Hồ Chí Minh 2025-2026

86 CÔNG TY LUẬT TNHH RAJAH & TANN LCT Phòng 2&3, Lầu 13, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh 2025-2026

NGƯỜI LẬP BẢNG

Nguyễn Thị Lan Trinh

Ghi chú:

- Danh sách trên gồm 81 đơn vị đã ký kết hợp tác (MOU) với Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (lĩnh vực Luật - pháp lý); (chưa ký kết lại các TAND khu vực)

- Danh sách tổng hợp tính đến ngày 07/09/2026./.

TRƯỞNG KHOA

Dư Ngọc Bích


